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TT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng

 Đơn giá 

thuê/năm (Gồm 

VAT) 

Thành tiền(VNĐ) Ghi chú

I Phần mềm               292.055.224 

1 Chứng thư số Smart CA Tài khoản 25               432.000                 10.800.000 

Số lượng CKS dựa vào số lượng y, 

bác sĩ, điều dưỡng… có tham gia ký 

hồ sơ bệnh án

2
Phần mềm HIS cho các trạm y tế xã, 

phường ( Không có gường bệnh)
Đơn vị 3            7.776.000                 23.328.000 

3 Bệnh án điện tử EMR Bệnh án 15.004                   5.778                 86.693.112 

Đơn giá bệnh án điện tử theo số lượt 

khám bệnh. Vì mỗi bệnh nhân khi 

tiếp nhận vào phần mềm HIS sẽ lưu 

toàn bộ quá trình khám chữa bệnh 

vào bệnh án điện tử

4
Phần mềm chuẩn đoán hình ảnh y tế RIS 

(áp dụng cho siêu âm)
Ca chụp 296                    4.320                   1.278.720 

Chi phí cho phần mềm kết nối máy 

siêu âm, tính theo số lượt siêu âm

5
Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y 

tế PACS (áp dụng cho siêu âm)
Ca chụp 296                    1.963                      581.048 

Chi phí lưu trữ hình ảnh siêu âm (có 

thể chia sẽ cho người bệnh, nhân 

viên y tế… xem) trong năm đầu tiên

6

Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y 

tế PACS (duy trì lưu trữ hình ảnh các năm 

trước)

Ca chụp 296                      589                      174.344 
Chi phí lưu trữ hình ảnh siêu âm từ 

năm thứ 2 trở đi

7 Bản quyền Window Licene/ máy 18            6.000.000               108.000.000 

8 Bản quyền Office Licene/ năm 18            3.400.000                 61.200.000 
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TT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng

 Đơn giá 

thuê/năm (Gồm 

VAT) 

Thành tiền(VNĐ) Ghi chú

II Trang thiết bị, hạ tầng CNTT               491.800.000 

1
Nhóm thiết bị ngoại vi (máy tính, máy 

bảng, máy in,….)

1,1

Máy tính để bàn hoặc laptop (tối đa 

20triệu)

Đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- CPU tối thiểu i5 thế hệ 12 hoặc tương 

đương đi kèm card đồ họa

- Ram tối thiểu 8GB DDR4

- SSD tối thiểu 500GB

- Tối thiểu Windows 10

- Card mạng 01 Gbps

- Màn hình tầm 24inch

- Nguồn

- chuột bàn phím

- UPS trữ điện

Máy 18          19.500.000               351.000.000 

1,2 Máy in Máy 3            5.000.000                 15.000.000 

1,3 Máy Scan Máy 3          12.000.000                 36.000.000 

Máy scan để scan các mẫu phiếu có 

chữ ký bệnh nhân trong HSBA và 

scan kết quả điện tim

1,4 Hệ thống cân bằng tải, Tường lửa
Hệ 

thống/năm
1          70.000.000                 70.000.000 
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TT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng

 Đơn giá 

thuê/năm (Gồm 

VAT) 

Thành tiền(VNĐ) Ghi chú

1,5 Hệ thống đường truyền Internet 500 Mbps
Hệ 

thống/năm
3            6.600.000                 19.800.000 

* Tổng cộng (I+II) 783.855.224              

Làm tròn 783.855.000              
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